
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Cụm công nghiệp cầu Đất, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang, Việt 
Nam

01/02/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIGORY

2400858043

STT Tên ngành Mã ngành

1. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810(Chính)

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

6820

3. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

4. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

5. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

6. Dịch vụ ăn uống khác 5629

7. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

8. Cho thuê xe có động cơ 7710

9. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

10. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

11. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Đại lý du lịch 7911

16. Điều hành tua du lịch 7912

17. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VIGORY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913471488
Email:

Fax:
Website:
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45.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Nạo vét luồng lạch, kênh mương, thi công phòng 
chống mối mọt, diệt trùng công trình

4390

19. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

20. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

21. Trồng cây hàng năm khác 0119

22. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật

4299

24. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

25. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ tre, nứa, rơm, rạ và 
vật liệu tết bện

1629

26. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

27. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

28. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

29. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

30. Xây dựng công trình điện 4221

31. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

32. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

33. Xây dựng công trình công ích khác 4229

34. Xây dựng công trình thủy 4291

35. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

36. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các loại hàng hóa kinh doanh của 
công ty

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN THANH

Thôn An Động, 
Xã Lạc Vệ, 
Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.600.0
00

36.000.000.000 80,000

Tổng số 3.600.0
00

36.000.000.000 80,000

125049037

2 ĐÀM QUANG 
GIAI

Số 45 Hòa Đình, 
Phường Võ 
Cường, Thành 
phố Bắc Ninh, 
Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 10,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 10,000

125888682

3 NGUYỄN 
VĂN 
KHƯƠNG         
                     

Thôn Chi Hồ, Xã 
Tân Chi, Huyện 
Tiên Du, Tỉnh 
Bắc Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

450.000 4.500.000.000 10,000

Tổng số 450.000 4.500.000.000 10,000

125656588

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       125656588
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Chi Hồ, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc 
Ninh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Chi Hồ, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN KHƯƠNG                             Nam

08/04/1962 Kinh Việt Nam

06/12/2011 Công an tỉnh Bắc Ninh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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